
Phụ lục V 

LOẠI HÌNH CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA 

 BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ, THÀNH PHỐ HỘI AN, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN  

ĐƯỢC MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT 15 NĂM 

(Kèm theo Nghị quyết số  06    /2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 01 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

1. THÀNH PHỐ TAM KỲ 

STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

I GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 

 Giáo dục mầm non, phổ thông  

1  Trường mầm non 

Quy định tại Quyết 

định số 1466/QĐ-TTg 

ngày 10/10/2008, 

Quyết định số 

1470/QĐ-TTg ngày 

22/7/2016 

 Giáo dục Đại học  

2   Trường đại học 

Quy định tại Quyết 

định số 1466/QĐ-TTg 

ngày 10/10/2008, 

Quyết định số 693/QĐ-

TTg ngày 06/5/2013 

 Cơ sở cung cấp dịch vụ phục vụ giáo dục đào tạo  

3  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Quy định tại Quyết 

định số 1470/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2016 

II DẠY NGHỀ (GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP) 

1  Cao đẳng nghề (Trường cao đẳng) Không bao gồm đào 

tạo nghề lái xe;  

Quy định tại Quyết 

định số 1466/QĐ-TTg 

ngày 10/10/2008 

2  Trung cấp nghề (Trường trung cấp) 

3  
Trung tâm dạy nghề (Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp) 

III Y TẾ 

 Cơ sở khám, chữa bệnh  



2 

 

STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

1  

Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, 

sửa chữa trang thiết bị y tế; cơ sở cung cấp 

dịch vụ kiểm tra kiểm chuẩn trang thiết bị y tế 

Quy định tại Quyết 

định số 693/QĐ-TTg 

ngày 06/5/2013 

 Các cơ sở y tế dự phòng  

2  

Cơ sở cung cấp dịch vụ tiêm phòng ở ngoài; 

dịch vụ xét nghiệm, kiểm nghiệm thuộc lĩnh 

vực y tế dự phòng 

Quy định tại Quyết 

định số 1466/QĐ-TTg 

ngày 10/10/2008 

3  

Cơ sở cung cấp dịch vụ phun hóa chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 

gia dụng và y tế; cơ sở cung cấp dịch vụ đo 

kiểm tra môi trường lao động, cơ sở cung cấp 

dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường y tế; 

dịch vụ tư vấn phòng bệnh; dịch vụ tư vấn vệ 

sinh môi trường; dịch vụ thông tin và giáo dục 

sức khoẻ 

Quy định tại Quyết 

định số 1466/QĐ-TTg 

ngày 10/10/2008, 

Quyết định số 693/QĐ-

TTg ngày 06/5/2013 

4  

Cơ sở tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ cho người 

nhiễm HIV/AIDS; Tư vấn xét nghiệm HIV tự 

nguyện và các dịch vụ trong phòng chống 

HIV/AIDS; Xét nghiệm phát hiện HIV; Xét 

nghiệm thực hiện kỹ thuật sinh học phân tử; 

Tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS 

IV VĂN HÓA 

 Văn hóa cơ sở  

1  

Nhà văn hóa ngoài công lập hoạt động khu 

vực quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc 

tỉnh 

Quy định tại Quyết 

định số 693/QĐ-TTg 

ngày 06/5/2013 

 Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm  

4  Bảo tàng mỹ thuật ngoài công lập 

Quy định tại Quyết 

định số 693/QĐ-TTg 

ngày 06/5/2013 

5  Vườn tượng Quy định tại Quyết 

định số 1466/QĐ-TTg 

ngày 10/10/2008 6  
Trung tâm bảo tồn, phát triển mỹ thuật, nhiếp 

ảnh và triển lãm văn hóa nghệ thuật 

7  Bảo tàng nhiếp ảnh ngoài công lập Quy định tại Quyết 

định số 693/QĐ-TTg 
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STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

ngày 06/5/2013 

V THỂ THAO  

1  

Sân thể thao, bao gồm; sân điền kinh, sân 

bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân 

quần vợt, sân bóng rổ, sân bóng ném, sân tập, 

sân vận động 

Quy định tại Quyết 

định số 1466/QĐ-TTg 

ngày 10/10/2008 

2. THÀNH PHỐ HỘI AN 

STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

A GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 

 Giáo dục mầm non, phổ thông  

1   Trường tiểu học Quy định tại Quyết 

định số 1466/QĐ-TTg 

ngày 10/10/2008, 

Quyết định số 

1470/QĐ-TTg ngày 

22/7/2016 

2   Trường trung học cơ sở 

3   Trường trung học phổ thông 

4  Trường phổ thông có nhiều cấp học 

Quy định tại Quyết 

định số 1470/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2016 

II Y TẾ 

 Cơ sở khám, chữa bệnh  

1   Bệnh viện chuyên khoa 

Quy định tại Quyết 

định số 1466/QĐ-TTg 

ngày 10/10/2008, 

Quyết định số 693/QĐ-

TTg ngày 06/5/2013 

III THỂ THAO 

1  

Sân thể thao, bao gồm; sân điền kinh, sân 

bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân 

quần vợt, sân bóng rổ, sân bóng ném, sân tập, 

sân vận động, khu liên hợp thể thao 

Quy định tại Quyết 

định số 1466/QĐ-TTg 

ngày 10/10/2008 
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3. THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

I DẠY NGHỀ (GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP) 

1  Cao đẳng nghề (Trường cao đẳng) Không bao gồm đào 

tạo nghề lái xe;  

Quy định tại Quyết 

định số 1466/QĐ-TTg 

ngày 10/10/2008 

2  Trung cấp nghề (Trường trung cấp) 

3  
Trung tâm dạy nghề (Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp) 

II Y TẾ 

 Cơ sở khám, chữa bệnh  

1  

Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, 

sửa chữa trang thiết bị y tế; cơ sở cung cấp 

dịch vụ kiểm tra kiểm chuẩn trang thiết bị y tế 

Quy định tại Quyết 

định số 693/QĐ-TTg 

ngày 06/5/2013 

 Các cơ sở y tế dự phòng  

2  

Cơ sở cung cấp dịch vụ tiêm phòng ở ngoài; 

dịch vụ xét nghiệm, kiểm nghiệm thuộc lĩnh 

vực y tế dự phòng 

Quy định tại Quyết 

định số 1466/QĐ-TTg 

ngày 10/10/2008 

 Vệ sinh an toàn thực phẩm, dược và mỹ phẩm  

3   
Cơ sở cung cấp dịch vụ xét nghiệm, kiểm 

nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quy định tại Quyết 

định số 1466/QĐ-TTg 

ngày 10/10/2008 4  

Cơ sở cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm và sinh phẩm y tế; đánh giá sinh khả 

dụng và tương đương sinh học 

III VĂN HÓA 

 Điện ảnh  

1  Cơ sở chiếu phim và video 

Quy định tại Quyết 

định số 1466/QĐ-TTg 

ngày 10/10/2008 

 Văn hóa cơ sở  

2  

Nhà văn hóa ngoài công lập hoạt động khu 

vực quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc 

tỉnh 

 

Quy định tại Quyết 

định số 693/QĐ-TTg 

ngày 06/5/2013 
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STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

III THỂ THAO  

1  

Sân thể thao, bao gồm; sân điền kinh, sân 

bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân 

quần vợt, sân bóng rổ, sân bóng ném, sân tập, 

sân vận động, khu liên hợp thể thao Quy định tại Quyết 

định số 1466/QĐ-TTg 

ngày 10/10/2008 2  
Bể bơi, bể nhảy cầu, bể vầy, bể hỗn hợp, câu 

lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ thể thao dưới nước 

3  Nhà tập luyện thể thao 

4   Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp 
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